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Tóm tắt – Nghiên cứu thay thế trùn chỉ và cá
tạp bằng Artemia và trùn quế đông lạnh ương
lươn (Monopterus albus) nhằm tận dụng Artemia
sinh khối và trùn quế nuôi từ phụ phẩm nông
nghiệp để chủ động thức ăn, phòng bệnh cho lươn
trong trại ương và phát triển thủy sản xanh. Thí
nghiệm ương lươn giai đoạn bột lên hương (lươn
10 ngày đến 25 ngày tuổi) và giai đoạn hương lên
giống (lươn 26 ngày đến 56 ngày tuổi) với các
nghiệm thức thức ăn 100%, 50%, 25% và 0%
Artemia kết hợp với trùn chỉ, cá xay hoặc trùn
quế đông lạnh. Khối lượng trung bình, tốc độ
tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng, tỉ lệ sống,
hệ số phân đàn về khối lượng và hiệu quả tài
chính được phân tích. Kết quả cho thấy sử dụng
100% Artemia lươn đạt tỉ lệ sống cao nhưng sinh
trưởng chậm, sử dụng 25% Artemia và 75% trùn
chỉ lươn đạt tỉ lệ sống cao (85,9%) và sinh trưởng
nhanh ở giai đoạn ương từ lươn bột lên hương.
Tỉ lệ thức ăn là trùn chỉ tăng làm giảm tỉ lệ sống
của lươn do bệnh nấm gây ra. Nghiên cứu cũng
chỉ ra sử dụng thức ăn 50% cá xay phối hợp
với 50% trùn quế ương lươn giai đoạn hương lên
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giống đạt sinh trưởng nhanh và hệ số phân đàn
về khối lượng thấp. Do vậy, việc sử dụng Artemia
sinh khối và trùn quế ương lươn đều mang lại lợi
nhuận.

Từ khóa: Artemia sinh khối, lươn bột, trùn
chỉ, trùn quế đông lạnh.

Abstract – The study replaced bloodworms
and trash fish with frozen Artemia biomass and
earthworms in swamp eel (Monopterus albus)
rearing to reuse Artemia biomass as well as
earthworms, which are cultured from agricul-
tural by-products, to proactively provide food
sources, prevent diseases in nursing farms, and
develop green aquaculture. The experiment in-
volved rearing eels from the larval stage to juve-
nile stage (10 to 25 days old) and from juvenile
to fingerling stage (26 to 56 days old) with
the diet’s treatments of 100%, 50%, 25%, and
0% Artemia combined with bloodworms, minced
fish or frozen earthworms. The mean weight,
daily weight gain, survival rate, coefficient of
variation on weight, and financial efficiency were
collected and analyzed. The results showed that
using 100% Artemia led to a high survival rate
in eels but slow growth; using 25% Artemia
and 75% bloodworms achieved high survival
(85.9%) and faster daily weight gain during the
larval to juvenile rearing stage. Increasing the
proportion of bloodworms affected the survival
rate of swamp eels caused by fungal disease. The
research also revealed that using a 50:50 mixture
of minced fish and earthworms for rearing eels
resulted in faster daily weight gain and a lower
coefficient of variation in weight. Therefore, us-
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ing frozen Artemia biomass and earthworms in
rearing swamp eel offered positive profits.

Keywords: Artemia biomass, bloodworm,
frozen earthworm, swamp eel fry.

I. GIỚI THIỆU

Lươn (Monopterus albus) là loài có giá trị cao
được nuôi tại Việt Nam và các nước Đông Nam
Á [1]. Để đáp ứng số lượng con giống, nhiều cơ
sở đã cho lươn sinh sản và ương. Lươn sau khi
hết noàn hoàng được ương bằng Moina, từ 20
ngày cho ăn trùn chỉ và từ 60 ngày về sau cho
lươn ăn cá xay và thức ăn công nghiệp [2]. Lương
Công Trung và cộng sự [3] cho rằng thức ăn cho
lươn đến 20 ngày là Moina và trùn chỉ; và trùn
chỉ, thức ăn viên ở giai đoạn 21–40 ngày tuổi.
Mô hình sản xuất từ lươn bột (0,1 g/con) lên đến
giai đoạn giống (3 g/con) với tỉ lệ sống đạt 71,2%
ở Trà Vinh [4]. Một trong những trở ngại trong
sản xuất lươn giống hiện nay là nguồn trùn chỉ
ngày càng khan hiếm, giá cao và tiềm ẩn nguy
cơ mang mầm bệnh làm tăng tỉ lệ hao hụt của
lươn. Artemia (Artemia franciscana) giàu dinh
dưỡng và được làm thức ăn để ương các loài thủy
sản [5, 6]. Artemia trưởng thành chứa 40–70%
protein, 6–19% lipid, 11–22% tro, 0,7–1,4% chất
xơ thô và 11–18% carbohydrate [7–12]. Ương
lươn giống (0,35±0,10 g) cho ăn Artemia tươi
sống, đông lạnh và sinh khối tận dụng đạt hiệu
quả kĩ thuật tương đương nhau [13]. Tỉ lệ sống
và sinh trưởng của lươn ương từ giống nhỏ lên
giống lớn bằng sinh khối Artemia được cải thiện
[14]. Trùn quế (Perionyx excavatus) được nuôi
phổ biến để làm thức ăn chăn nuôi và thủy sản
dạng tươi sống, bột hay đông lạnh do có hàm
lượng protein 46,6% và lipid 8% [15]. Nghiên
cứu nhằm cải thiện tỉ lệ sống, chủ động nguồn
thức ăn và kiểm soát mầm bệnh thông qua thay
thế trùn chỉ và cá tạp bằng Artemia và trùn quế
đông lạnh trong ương giống lươn từ con bột tại
tỉnh Hậu Giang.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Theo Nguyễn Thị Hồng Vân và cộng sự [13],
ương lươn (0,35±0,10 g; 7,55±0,69 cm) trong 50
ngày kết quả cho thấy thức ăn Artemia đạt hiệu
quả cao. Lươn ăn thức ăn cá tạp sinh trưởng chậm
hơn thức ăn Artemia sinh khối. Nghiệm thức sử

dụng sinh khối Artemia đều đạt tỉ lệ sống cao hơn
so với nghiệm thức thức ăn cá tạp. Lươn (0,11
g) ăn Artemia sinh trưởng nhanh hơn so lươn ăn
các loại thức ăn khác [14].

Theo Lương Công Trung và cộng sự [3], lươn
bột được ương bằng thức ăn trùn chỉ, Moina,
Moina + trùn chỉ + thịt cá xay nhỏ, thịt cá xay
nhỏ và Moina + trùn chỉ. Sau 20 ngày, tốc độ tăng
trưởng và tỉ lệ sống của lươn không bị ảnh hưởng
bởi các loại thức ăn. Lươn sinh trưởng nhanh khi
cho ăn Moina và trùn chỉ. Tỉ lệ sống của lươn
84,7–95,8%, cao nhất nghiệm thức Moina + trùn
chỉ. Theo Trần Thị Thanh Hiền và cộng sự [1],
lươn ăn thức ăn chế biến 35 ngày đạt tỉ lệ sống
cao hơn so với ăn thức chế biến ở ngày tuổi sớm
hơn (20, 25 hay 30). Sinh trưởng của lươn khi
cho ăn thức ăn chế biến từ ngày 20, 25 và 30
chậm hơn so với cho ăn thức ăn Moina, trùn chỉ
và cá biển xay. Tỉ lệ sống của lươn (46–90%) và
lươn hao hụt giảm khi cho ăn thức ăn chế biến
càng muộn.

Các trại ương giống lươn ở tỉnh An Giang cho
rằng mỗi đợt ương khoảng 70 ngày, tỉ lệ sống
của lươn giống 60–90%, cho lươn ăn trùn chỉ,
cá xay phối trộn với thức ăn viên [16]. Theo
Nguyễn Quang Linh và cộng sự [17], ương lươn
từ bột lên hương và giống, trong đó giai đoạn
đầu cho ăn Moina và lòng đỏ trứng, ngày 10–20
thức ăn là trùn chỉ và ấu trùng lăng quăng, ngày
21–40 thức ăn là trùn chỉ kết hợp với cá biển xay;
từ ngày 41 tập cho lươn ăn thức ăn viên (35%
protein). Theo Phạm Thị Thu Hồng và cộng sự
[18], lươn đồng, sau khi hết noãn hoàng 5 ngày
tuổi, ương lên hương (20 ngày tuổi) có tốc độ
tăng trưởng khối lượng tuyệt đối nhanh nhất khi
cho ăn trùn chỉ (0,019±0,002 g/ngày) so với sử
dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp 60% đạm
(0,018±0,001 g/ngày) hay thức ăn trùn chỉ kết
hợp thức ăn công nghiệp (0,017±0,001 g/ngày).
Cả ba nghiệm thức này khác biệt nhau có ý nghĩa
thống kê (p < 0,05). Từ ngày 21 đến 45 ngày
tuổi, lươn tăng trưởng nhanh khi cho ăn hoàn
toàn trùn chỉ, khối lượng trung bình của lươn
lúc thu hoạch (45 ngày ương) ở nghiệm thức cho
ăn trùn chỉ (1,094±0,079 g/con) so với nghiệm
thức sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp
60% đạm (1,087±0,038 g/con) hay nghiệm thức
thức ăn trùn chỉ kết hợp thức ăn công nghiệp

2



Lam Mỹ Lan, Từ Thanh Dung, Trần Văn Đáp và cộng sự NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

(1,000±0,050 g/con). Chi phí thức ăn ương lươn bằng thức ăn công
nghiệp hay thức ăn chế biến thấp hơn thức ăn
tươi sống [1, 18]. Ngoài ra, thức ăn công nghiệp
ương lươn có giá thành sản xuất, lợi nhuận và tỉ
suất lợi nhuận cao hơn so với thức ăn tươi sống
[18]. Nhìn chung, tăng trưởng, tỉ lệ sống và hiệu
quả tài chính của lươn ương từ giai đoạn bột lên
hương và từ hương lên giống ảnh hưởng bởi loại
thức ăn sử dụng.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Vật liệu nghiên cứu

Lươn bột 5 ngày sau khi nở (còn noãn hoàng,
khối lượng 0,066 g) được mua từ hộ sản xuất
giống lươn tại tỉnh Hậu Giang, lươn bố mẹ được
nuôi vỗ trong 3 tháng. Lươn được cho ăn Moina
từ ngày tuổi thứ 7 đến ngày tuổi thứ 9. Từ ngày
thứ 10 (0,066±0,02 g/con) trở đi, cho lươn ăn
theo nghiệm thức thí nghiệm.

Bể nhựa (40×60×25 cm) có thể tích nước 10
L. Bể ương được trang bị sục khí và bố trí giá
thể bằng lưới, chiếm khoảng 20% diện tích bể.
Sử dụng nước máy cấp vào bể và sục khí liên tục
(ít nhất 24 giờ) trước khi cấp cho hệ thống bể thí
nghiệm.

Thức ăn: Trùn chỉ còn sống và được giữ trong
bể có nước chảy. Artemia sinh khối đông lạnh
được mua từ hộ nuôi tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh
Sóc Trăng. Artemia sinh khối được rã đông trước
khi cho lươn ăn. Trùn quế được đông lạnh, khi
cho ăn cắt khúc và cho ăn trực tiếp. Cá xay cho
lươn ăn là cá nục tươi, lấy cơ thịt đem xay nhuyễn
và được bảo quản đông lạnh. Cá xay được rã đông
trước khi cho lươn ăn.

B. Bố trí thí nghiệm

Mật độ ương từ bột lên hương 100 con/L
(1.000 con/bể) với 5 nghiệm thức thức ăn (Bảng
1) và ương trong 15 ngày (lươn 25 ngày tuổi).

Khi kết thúc thí nghiệm 1, giai đoạn ương trong
15 ngày (lươn 25 ngày tuổi), ngưng cho lươn ăn
01 ngày để thu mẫu tăng trưởng, xác định tỉ lệ
sống và chọn lựa lươn đồng cỡ bố trí với mật độ
80 con/L (800 con/bể) ương ở thí nghiệm 2 trong
thời gian 30 ngày (lươn 26 ngày đến 56 ngày) với
5 nghiệm thức thức ăn bố trí thí nghiệm tiếp theo
bằng cách sau khi cân khối lượng lươn ở tất cả
các nghiệm thức chứa lươn hương chung trong
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thau và dùng vợt vớt lươn có kích cỡ quá lớn
và quá nhỏ loại ra. Thí nghiệm được bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên. Mỗi nghiệm thức được lặp lại
3 lần.

Bảng 1: Nghiệm thức ương lươn từ giai đoạn
bột lên hương và từ hương lên giống

Ghi chú: Artemia sử dụng cho cả hai
thí nghiệm là Artemia sinh khối đông lạnh;

trùn quế đông lạnh; NT: nghiệm thức.

Lươn được cho ăn theo nhu cầu và cho ăn 2
lần/ngày (8 giờ và 16 giờ). Hằng ngày, điều chỉnh
và ghi nhận lượng thức ăn; sau khi cho lươn ăn
1 giờ, thức ăn thừa được siphon và cấp bổ sung
nước mới.

C. Phương pháp thu và xử lí số liệu

Nhiệt độ, pH được kiểm tra hằng ngày vào 7–8
giờ trước khi thay nước bằng nhiệt kế thủy ngân
và bộ test Sera. Hàm lượng N-NH4+, NO2− được
xác định 1 lần/tuần vào 8 giờ bằng thuốc thử hiệu
Sera (do Đức sản xuất) trước khi thay nước.

Dùng vợt thu mẫu (30 con/bể) ở ngày ương 15
để xác định tăng trưởng. Khi kết thúc thí nghiệm,
30 con lươn được bắt ngẫu nhiên để cân khối
lượng (W) bằng cân điện tử (0,01 g) và tính tốc
độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG = (khối lượng lúc
thu – khối lượng lúc thả)/số ngày ương), hệ số
phân đàn về khối lượng (CV = độ lệch chuẩn về
khối lượng của lươn/khối lượng trung bình của
lươn x 100) và đếm số lượng thu được để tính tỉ
lệ sống (số lươn lúc kết thúc thí nghiệm/số lươn
bố trí ban đầu).

Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình ương
lươn từ bột lên hương và từ hương lên giống được
phân tích dựa trên các thông số thu được trong
quá trình ương như sau:

Tổng chi phí (đồng/bể) = chi phí cố định + chi
phí biến đổi

Chi phí cố định gồm: khấu hao bể ương và bể
lọc nước (sử dụng 02 năm), máy móc, trang thiết
bị (sử dụng 01 năm).

Chi phí biến đổi gồm: chi phí lươn bột, thức
ăn là trùn chỉ, Artemia sinh khối, trùn quế, cá
xay (cá nục), vitamin C và khoáng (premix) bổ
sung vào thức ăn, công lao động.

Tổng thu nhập (đồng/bể) = Số lượng lươn thu
hoạch (con) x đơn giá bán.

Giá thành sản xuất (đồng/con) = tổng chi
phí/tổng số con thu hoạch

Lợi nhuận (đồng/bể) = Tổng thu – Tổng chi
phí.

Tỉ giá lợi nhuận (%) = (Lợi nhuận)/(Tổng chi)
x 100

Số liệu được phân tích thống kê một nhân
tố (ANOVA) và so sánh sự khác biệt giữa các
nghiệm thức theo phép thử Duncan ở mức ý nghĩa
5% dựa vào phần mềm SPSS 20.0.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Một số yếu tố môi trường nước bể ương lươn

Trong quá trình ương, nhiệt độ trung bình giữa
các đợt thu mẫu của các nghiệm thức dao động
25,8–26,4oC (thí nghiệm 1) và 26,3–26,6oC (thí
nghiệm 2) (Bảng 2 và Bảng 3). Nhiệt độ nước
thích hợp cho sự tăng trưởng của lươn ương trong
hai thí nghiệm này là 24–28oC [19].

pH trung bình giữa các đợt thu mẫu của các
nghiệm thức của hai thí nghiệm dao động trong
khoảng 7,50–7,63. Giá trị pH tương đối ổn định
trong suốt thời gian ương và thích hợp cho lươn
sinh trưởng và phát triển. Lươn có pH thích hợp
trong khoảng 7–8 [19] .

Hàm lượng N-NH4+ trung bình giữa các đợt
thu mẫu của các nghiệm thức dao động từ
0,13–0,50 mg/L (thí nghiệm 1) và 0,71–1,15
mg/L (thí nghiệm 2). Hàm lượng N-NH4+ ở thí
nghiệm 1 trong nước thấp là do lươn giai đoạn
nhỏ nên lượng thức ăn sử dụng ít và nước được
thay mỗi ngày. Hàm lượng N-NH4+ tăng ở thí
nghiệm 2 do sinh khối lươn trong bể cao hơn ở
thí nghiệm 1 nên chất thải từ lươn nhiều hơn.
Theo Boyd [20], hàm lượng N-NH4+ thích hợp
cho nuôi thuỷ sản là 0,2–2 mg/L. Hàm lượng N-
NH4+ ở hai thí nghiệm nằm trong khoảng thích
hợp cho lươn sinh trưởng.
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Bảng 2: Một số yếu tố môi trường trong bể ương lươn từ bột lên hương (thí nghiệm 1)

Bảng 3: Một số yếu tố môi trường trong bể ương lươn từ hương lên giống (thí nghiệm 2)

Hàm lượng NO2− trung bình giữa các đợt thu
mẫu dao động trong khoảng 0,27–0,63 mg/L (thí
nghiệm 1) và 1,93–3,23 mg/L (thí nghiệm 2).
Hàm lượng NO2− ở thí nghiệm 1 không có sự
biến động lớn trong suốt quá trình thí nghiệm
và thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của
lươn. Hàm lượng NO2− ở thí nghiệm 2 cao do
lượng thức ăn tan rã và các chất thải của lươn gây
ra. Tuy nhiên, do mẫu nước được thu trước khi
thay nước nên hàm lượng NO2− ở giá trị cao có
thời gian ngắn, ít ảnh hưởng tới sự phát triển của
lươn. Nguyễn Quang Linh và cộng sự [17] cho
rằng giai đoạn cho ăn cá xay, thức ăn tan trong
nước dễ gây ô nhiễm nước. Theo yêu cầu chất
lượng nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt [22],
NO2− nhỏ hơn 0,5 mg/L. LC50 96 giờ của các
loài cá nước ngọt trong khoảng 0,66–200 mg/L
NO2− [20]. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Do
et al. [21], lươn là loài có cơ quan hô hấp khí trời
nên chịu đựng tốt trong môi trường bất lợi, LC50
96 giờ của lươn là 31,3 mM NO2− (1.440 mg/L)
và lươn không chết khi NO2− dưới 25 mM (1.150
mg/L). Ngoài ra, nước được thay mỗi ngày nên
hàm lượng NO2− ở thí nghiệm 2 ít ảnh hưởng
đến sinh trưởng của lươn.

B. Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng, tỉ lệ
sống và hiệu quả tài chính trong ương lươn giai
đoạn bột lên hương (10 đến 25 ngày tuổi)

Sau 15 ngày thí nghiệm, ở NT5, lươn được
cho ăn hoàn toàn trùn chỉ khối lượng trung bình
(0,233±0,01 g) và DWG của lươn nhanh nhất.
Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống
kê (p > 0,05) so với NT4 (thay thế 25% khối
lượng trùn chỉ bằng Artemia) (Bảng 4). Ở NT1,

lươn được cho ăn hoàn toàn bằng Artemia có tăng
trưởng chậm nhất và khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p < 0,05) so với nghiệm thức khác. Lươn tăng
trưởng chậm là do Artemia sinh khối đông lạnh
đã rã đông và rửa sạch nên bị mất hàm lượng
chất dinh dưỡng [13, 14]. Trong khi đó, sử dụng
thức ăn trùn chỉ thì lươn có sinh trưởng nhanh và
kết quả này được nhiều nghiên cứu trước khẳng
định [1–3, 18, 23].

Lươn đạt tỉ lệ sống 93,2±4,7% ở NT1, cao
hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các
nghiệm thức còn lại. Tỉ lệ sống của lươn thấp
nhất ở NT3 (74,0±1,3%). Nghiệm thức 2, 3 và 5
có tỉ lệ sống thấp do lươn được cho ăn trùn chỉ
với tỉ lệ cao và lươn bị nhiễm bệnh nấm thủy mi
(Achlya sp.) vào ngày 12 nên hao hụt, sự khác
biệt không có ý nghĩa (p > 0,05). Ngoài ra, lươn
hao hụt do cá thể có kích thước lớn ăn cá thể
có kích thước nhỏ. Tỉ lệ sống của lươn thấp hơn
so với một số nghiên cứu trước [3, 13, 14, 18]
nhưng cao hơn kết quả của Trần Thị Thanh Hiền
và cộng sự [1] ở các nghiệm thức cho lươn ăn
bằng thức ăn chế biến, Nguyễn Thị Kim Quyên
[16] hay Nguyễn Quang Linh và cộng sự [17] do
chất lượng lươn bố mẹ, lươn bột và thức ăn sử
dụng trong quá trình ương khác nhau. Do việc
sử dụng trùn chỉ làm thức ăn để ương lươn cần
khối lượng lớn nên khó đáp ứng lượng cung cấp
khi mở rộng diện tích ương và dễ phát sinh bệnh
cho lươn [18].

Hệ số CV của lươn ở các nghiệm thức từ
23,9±1,5% đến 33,3±0,6%. NT3 có giá trị CV
cao nhất. NT1 có CV thấp nhất, khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức
còn lại. Hệ số phân đàn ở NT1 thấp là do lươn
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Bảng 4: Khối lượng, tỉ lệ sống và hệ số phân đàn của lươn sau 15 ngày

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một hàng theo sau bởi chữ cái khác nhau thì khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

ăn hoàn toàn bằng Artemia nên khả năng bắt mồi
hạn chế [13]. Khi rã đông, Artemia không có độ
kết dính, lươn khó bắt mồi, tính cạnh tranh thức
ăn cũng giảm [14], từ đó kích cỡ lươn đồng đều
hơn.

Việc thay thế trùn chỉ bằng 25% Artemia cho
kết quả tăng trưởng của lươn khác biệt không có
ý nghĩa so với cho ăn trùn chỉ (p > 0,05) nhưng
lươn ít hao hụt do bệnh nấm gây ra.

Chi phí ương lươn chủ yếu từ chi phí biến đổi
(Bảng 5), chiếm 98,7% tổng chi phí. Trong đó,
chi phí lươn bột chiếm tỉ lệ cao nhất (84,5–84,9%
tổng chi phí) và chi phí thức ăn chiếm 3,6–4,1%
tổng chi phí. Giữa các nghiệm thức, chi phí thức
ăn tăng khi tỉ lệ trùn chỉ tăng (Hình 1, Thí nghiệm
1) do Artemia sinh khối rẻ hơn trùn chỉ. Tổng chi
dao dộng 942–947 nghìn đồng/1.000 con bột.

Tổng thu, lợi nhuận và tỉ giá lợi nhuận ở
nghiệm thức cho lươn ăn hoàn toàn Artemia
(NT1) khác biệt không có ý nghĩa thống kê so
với NT3, NT4 và NT5 (p > 0,05). Giá thành sản
xuất thấp nhất ở nghiệm thức lươn ăn hoàn toàn
Artemia (NT1) và nghiệm thức 25% Artemia +
75% trùn chỉ (NT4) và khác biệt có ý nghĩa thống
kê so với các nghiệm thức còn lại (p < 0,05). Tuy
nhiên, giá bán lươn ở nghiệm thức cho ăn hoàn
toàn Artemia (NT1) thấp nhất do kích cỡ lươn
nhỏ hơn so với các nghiệm thức còn lại.

Nhìn chung, Artemia thay thế trùn chỉ giúp
giảm giá thành sản xuất và mang lại lợi nhuận,
góp phần chủ động nguồn thức ăn tươi sống khi
ương lươn với quy mô lớn do Artemia sinh khối
đông lạnh có quanh năm. Ngoài ra, lươn cho ăn
hoàn toàn Artemia ít bệnh, hệ số phân cỡ khối
lượng nhỏ. Artemia sinh khối được nuôi từ phụ
phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho lươn góp phần
phát triển mô hình thủy sản xanh, kinh tế tuần
hoàn và giúp người nuôi Artemia tăng thu nhập
[13]. Việc sử dụng 25–100% Artemia sinh khối
thay cho trùn chỉ ương lươn từ 10–15 ngày tuổi
vẫn mang lại lợi nhuận.

C. Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng, tỉ lệ
sống và hiệu quả tài chính trong ương lươn từ
hương lên giống (26 đến 56 ngày tuổi)

Khối lượng của lươn sau 30 ngày là
0,448–0,860 g/con. Các nghiệm thức sử dụng
trùn quế (NT4 và NT5) có khối lượng
(0,830±0,25 đến 0,860±0,19 g/con) lớn hơn các
nghiệm thức còn lại (p < 0,05).

DWG của lươn trong khoảng 0,009–0,024
g/ngày. DWG 1–15 ngày (0,005–0,010 g/ngày)
chậm hơn DWG 15–30 ngày (0,028–0,055
g/ngày) (Bảng 6). DWG của lươn nhanh nhất ở
NT4 (50% Artemia + 50% trùn quế), khác biệt
không có ý nghĩa (p > 0,05) so với NT5 (100%
trùn quế) nhưng khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05)
so với các nghiệm thức còn lại. DWG của lươn
ở NT1 (100% Artemia) chậm nhất có ý nghĩa
thống kê (p < 0,05). Mặc dù hàm lượng dinh
dưỡng trong Artemia sinh khối cao [5, 6] nhưng
lươn khó bắt được mồi khi sử dụng hoàn toàn
Artemia [14]. So với kết quả DWG của lươn bột
sau 30 ngày thí nghiệm (lươn 45 ngày tuổi) cho
ăn cá tạp (0,004±0,001 g/ngày) [23], DWG của
lươn trong nghiên cứu này có giá trị cao hơn.
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Bảng 5: Hiệu quả tài chính của lươn ương từ bột lên hương trong 15 ngày

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một hàng theo sau bởi chữ cái khác nhau thì khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05); Lươn bột: 800 đồng/con; Artemia sinh khối đông lạnh:

130.000 đồng/kg; trùn chỉ: 150.000 đồng/kg.

Bảng 6: Khối lượng, tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG, g/ngày), tỉ lệ sống và hệ số phân đàn
của lươn ở thí nghiệm 2

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một hàng theo sau bởi chữ cái khác nhau thì khác biệt
có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Tỉ lệ sống của lươn 62,0–69,1%, cao nhất ở
NT2 và thấp nhất ở NT4. Tuy nhiên, sự khác
biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). So
với một số nghiên cứu khác [1, 3, 13, 20], tỉ lệ
sống của lươn trong nghiên cứu này thấp hơn do
chất lượng lươn bột gần đây bị suy giảm, nguồn
lươn bố mẹ do cơ sở sản xuất giống chọn từ các
bể nuôi thương phẩm nên chất lượng trứng và
lươn con thấp [16, 17]. Ương lươn tại An Giang
đạt tỉ lệ sống 76±7% (60–90%) [15]. Tương tự,
lươn (Monopterus cuchia) ương từ bột lên giống
trong 50 ngày đạt tỉ lệ sống 73–90% [24].

Hệ số CV của lươn khá cao, từ 23,7±3,3 đến
35,0±5,6%. NT5 cho ăn hoàn toàn trùn quế có
hệ số CV cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p < 0,05) so với NT1 và NT4. NT1 có hệ số
phân đàn thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p < 0,05) so với NT4. Kết quả hệ số phân đàn
của lươn giai đoạn ương 26–56 ngày tuổi tương
tự kết quả hệ số CV trong NT1 (Bảng 4) khi cho
lươn ăn thức ăn Artemia, hệ số CV của lươn thấp
nhất.

Chi phí ương lươn ở thí nghiệm 2 chủ yếu từ
chi phí biến đổi chiếm 98,3–98,4% tổng chi phí.
Chi phí lươn hương chiếm tỉ lệ 75,4–80,9% tổng
chi phí và thấp hơn ở giai đoạn ương lươn từ bột
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lên hương. Chi phí thức ăn cao nhất ở nghiệm
thức cho ăn hoàn toàn Artemia (10,9% tổng chi
phí) và thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn 50% cá
tạp + 50% trùn quế (4,7% tổng chi phí). Giữa các
nghiệm thức, chi phí thức ăn giảm khi giảm tỉ lệ
Artemia (Hình 1, Thí nghiệm 2) do Artemia sinh
khối giá cao hơn cá tạp và trùn quế. Tuy nhiên,
lượng thức ăn sử dụng trong quá trình ương giống
lươn chiếm tỉ lệ thấp nên ít ảnh hưởng đến tổng
chi phí. Tổng chi dao dộng từ 1.488–1.592 nghìn
đồng/800 con giai đoạn hương ương lên giống
và khác biệt không có nghĩa thống kê giữa 05
nghiệm thức (Bảng 7).

Giá thành sản xuất, tổng thu, lợi nhuận và tỉ
giá lợi nhuận ở 05 nghiệm thức khác biệt không
có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Giá thành sản
xuất thấp nhất ở nghiệm thức lươn ăn 50–75%
Artemia (NT3 và NT2) do khi kết hợp với cá tạp
có chi phí thấp. Tương tự ở thí nghiệm 1, giá bán
lươn ở nghiệm thức cho ăn hoàn toàn Artemia
(NT1) ở thí nghiệm 2 thấp nhất do kích cỡ lươn
nhỏ hơn so với các nghiệm thức còn lại. Tỉ giá
lợi nhuận trong nghiên cứu này đạt 8,8–25,2%,
thấp hơn so với nghiên cứu của Phạm Thị Thu
Hồng và cộng sự [18] (21,6–39,8%) do sử dụng
thức ăn công nghiệp có chi phí thấp hơn thức
ăn tươi sống và lươn đạt tỉ lệ sống cao, có khối
lượng lớn hơn nên giá bán cao hơn.

V. KẾT LUẬN

Khi ương lươn giai đoạn bột (10 ngày tuổi) lên
hương (25 ngày tuổi), thay thế trùn chỉ bằng 25%
Artemia sinh khối, lươn đạt khối lượng trung bình
và tốc độ tăng trưởng nhanh so với sử dụng hoàn
toàn trùn chỉ. Tỉ lệ thức ăn là trùn chỉ tăng làm
giảm tỉ lệ sống của lươn và tăng giá thành sản
xuất lươn giai đoạn hương.

Việc tận dụng Artemia sinh khối thay thế trùn
chỉ ương lươn từ 10–15 ngày tuổi mang lại lợi
nhuận và tỉ giá lợi nhuận cao.

Khi sử dụng thức ăn 50% cá xay phối hợp
với 50% trùn quế ương lươn giai đoạn hương
(26 ngày tuổi) lên giống (56 ngày tuổi) đạt sinh
trưởng nhanh và hệ số phân đàn về khối lượng
thấp. Việc thay thế cá tạp bằng Artemia sinh khối
và trùn quế không ảnh hưởng đến giá thành sản
xuất, lợi nhuận và tỉ giá lợi nhuận khi ương lươn
giai đoạn 26–56 ngày tuổi.

Trong thực tiễn sản xuất, cơ sở ương lươn
giống nên lựa chọn loại thức ăn phù hợp nhằm
mang lại hiệu quả cao, chủ động nguồn thức ăn
sẵn có tại địa phương.
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Bảng 7: Hiệu quả tài chính của lươn ương từ hương lên giống trong 30 ngày

Ghi chú: Lươn hương: 1.500 đồng/con; Artemia sinh khối đông lạnh: 130.000 đồng/kg;
cá nục: 25.000 đồng/kg; trùn quế: 90.000 đồng/kg.

Hình 1: Chi phí thức ăn ương lươn
thí nghiệm 1 và 2
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